
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

             
 

DANH SÁCH HOÀN THÀNH LỚP TẬP HUẤN  

LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN XE CƠ GIỚI K1/2024 

Từ ngày 8÷18/01/2024 tại TP. Hồ Chí Minh 
 

TT Họ và tên Ngày, 

tháng 

năm sinh 

Nơi sinh Đơn vị công tác 

1.  Trần Văn Anh 15/05/2001 Nghệ An Trung tâm Đăng kiểm XCG 43-05D 

2.  Lê Việt Duy 22/10/1999 Đắk Lắk Trung tâm Đăng kiểm XCG 47-06D 

3.  Trần Đăng Bảo Sơn 05/10/2000 Đắk Lắk Trung tâm Đăng kiểm XCG 47-06D 

4.  Ngô Đình Đức 20/09/1994 Quảng Bình Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-03V 

5.  Nguyễn Trần Phú 07/08/1996 Tp.HCM Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-05V 

6.  Lâm Minh Quang 04/01/1988 Bến Tre Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-05V 

7.  Võ Hồng Phát 30/05/1999 Phú Yên Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-05V 

8.  Nguyễn Đức Vĩnh 22/07/1994 Hưng Yên Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-06V 

9.  Trần Lê Phương Thái 19/11/1999  TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-08D 

10.  Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2001 Đồng Nai Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-14D 

11.  Nguyễn Trung Kiêm 19/02/1997 Đồng Nai Trung tâm Đăng kiểm XCG 60-01S 

12.  Nguyễn Hữu Sơn 05/01/1996 Bình Dương Trung tâm Đăng kiểm XCG 61-08D 

13.  Nguyễn Hoàng Thế Bảo 07/06/1999 Bình Dương Trung tâm Đăng kiểm XCG 61-08D 

14.  Trần Vũ Hùng 22/01/1998 Tây Ninh Trung tâm Đăng kiểm XCG 61-10D 

15.  Lê Ngọc Anh Khoa 17/08/1998 Long An Trung tâm Đăng kiểm XCG 62-01S 

16.  Dương Vĩnh Tường 12/07/2000 Bình Thuận Trung tâm Đăng kiểm XCG 62-01S 

17.  Nguyễn Lê Thanh Liêm 05/10/1994 Tiền Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-01S 

18.  Phan Quốc Thái 26/08/2000 Tiền Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-01S 

19.  Võ Khánh Hiền 04/03/1999 Tiền Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-02D 

20.  Phan Thành Đạt 25/07/2001 Vĩnh Long Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-02D 

21.  Nguyễn Tấn Đạt 17/02/1998 Tiền Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-02D 

22.  Trần Hoàng Thông 30/11/2001 Vĩnh Long Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-02D 

23.  Nguyễn Thanh Tòng 10/04/1994 Tiền Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-03D 

24.  Trần Minh Nhựt 22/12/2000  Tiền Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 63-03D 

25.  Nguyễn Hữu Kháng 02/01/1997  Cần Thơ Trung tâm Đăng kiểm XCG 65-02D 

26.  Võ Bảo Thịnh 14/10/1999 Đồng Tháp Trung tâm Đăng kiểm XCG 65-02D 

27.  Nguyễn Duy Bảo 10/01/2000 An Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 67-01S 

28.  Nguyễn Thành Nhân 12/04/2000 An Giang Trung tâm Đăng kiểm XCG 67-01S 

29.  Nguyễn Thanh Triết 14/03/2000 An Giang  Trung tâm Đăng kiểm XCG 67-01S 

30.  Phạm Ngọc Đức 30/10/1998 Tây Ninh Trung tâm Đăng kiểm XCG 70-04D 



31.  Phạm Bảo Ngọc 17/01/1997 TP. Hồ Chí Minh Trung tâm Đăng kiểm XCG 70-04D 

32.  Phan Quốc Tuấn 25/09/2000  Lâm Đồng Trung tâm Đăng kiểm XCG 70-04D 

33.  Lê Minh Tân 02/01/2000 Bình Định Trung tâm Đăng kiểm XCG 77-04D 

34.  Đỗ Quốc Việt 04/02/1998 Bình Định Trung tâm Đăng kiểm XCG 77-04D 

35.  Nguyễn Văn Bảo 02/09/1998 Bình Định Trung tâm Đăng kiểm XCG 77-06D 

36.  Phạm Tiến Luật 12/08/2000  Bình Định Trung tâm Đăng kiểm XCG 77-06D 

37.  Đặng Minh Kha 22/05/2000 Phú Yên Trung tâm Đăng kiểm XCG 78-02D 

38.  Ngô Văn Vinh 28/03/1999 Ninh Thuận Trung tâm Đăng kiểm XCG 85-01S 

39.  Đặng Công Hậu 05/09/1995 Ninh Thuận Trung tâm Đăng kiểm XCG 85-02D 

40.  Nguyễn Đức Phương 10/09/1999 Bình Phước Trung tâm Đăng kiểm XCG 93-01S 

41.  Phạm Văn Thành 28/05/1980 Thái Bình Trung tâm Đăng kiểm XCG 93-02D 

42.  Phan Tấn Tài 06/12/1999 Bình Phước Trung tâm Đăng kiểm XCG 93-02D 

43.  Nguyễn Lê Phúc An 24/02/1997  Tiền Giang Cty CP VT Ô tô Tiền Giang 

44.  Nguyễn Mạnh Dũng 20/11/1998  Tiền Giang Cty CP VT Ô tô Tiền Giang 

45.  Nguyễn Hoàn Phú 09/12/1993  Tiền Giang Cty CP VT Ô tô Tiền Giang 

46.  Võ Hoàng Quốc Bảo 09/01/1998  Tiền Giang Cty CP VT Ô tô Tiền Giang 

47.  Nguyễn Văn Vũ 10/02/1980  Bình Định Cá nhân  

48.  Nguyễn Quang Thế Anh 20/08/1999 Hưng Yên Cá nhân  

 

   

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                                      

 


